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DANH SÁCH CƠ SỞ ĐÃ ĐƯỢC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CẤP SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CTNH  

TT Tên chủ nguồn thải 
Địa chỉ cơ sở phát sinh 

CTNH 
Mã số QLCTNH Ngày cấp Lần cấp 

1  
Hợp tác xã thủ công Mỹ nghệ - 

Xuất khẩu Vĩnh Phước 

Tổ dân phố 15, phường Ninh 

Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa 
56.000004.T 10/12/2007 Cấp lần 1 

2  Công ty CP Dệt may Nha Trang 
Km 1447, QL1, Vĩnh Phương, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000013.T 28/12/2008 Cấp lần 1 

3  
Công ty TNHH MTV đóng tàu 

Cam Ranh 

Km 03, QL 1A, Cam Phú, 

Cam Ranh, Khánh Hòa 
56.000022.T 13/4/2009 Cấp lần 1 

4  Công ty TNHH Long Shin KCN Suối Dầu, Cam Lâm 56.000023.T 5/5/2009 Cấp lần 1 

5  
Công ty TNHH MTV Đóng tàu 

Nha Trang 

Số 01 Tân Lộc, Vĩnh Trường, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000024.T 1/6/2009 Cấp lần 1 

6  Công ty du lịch Yang Bay 
Khánh Phú, Khánh Vĩnh, 

Khánh Hòa 
56.000030.T 6/8/2009 Cấp lần 1 

7  
Công ty TNHH Thương Mại Thiên 

Long 

06 Phước Long, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
56.000040.T 11/11/2009 Cấp lần 1 

8  
Công ty TNHH xây dựng Hoàng 

Mai 

7A, Ngô Đức Kế, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
56.000041.T 11/11/2009 Cấp lần 1 

9  
Công ty Dịch vụ Vận tải Khánh 

Hòa 

58 đường 23/10, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
56.000044.T 28/12/2009 Cấp lần 1 

10  
Chi nhánh công ty Cổ phần mặt trời 

Nha Trang 

Lô D8-D11, KCN Suối Dầu, 

Cam Lâm, Khánh Hòa 
56.000045.T 28/12/2009 Cấp lần 1 

11  
Công ty Cổ phần In và Thương mại 

Khánh Hòa 

08 đường Lê Thánh Tôn, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
56.000047.T 28/12/2009 Cấp lần 1 

12  
Công ty Cổ phần Hải sản Nha 

Trang 

194 Lê Hồng Phong, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
56.000049.T 8/2/2010 Cấp lần 1 

13  
Công ty TNHH MTV sản xuất, 

dịch vụ và thương mại An Hồng 

Phước Thượng, Phước Đồng, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000051.T 10/6/2010 Cấp lần 1 

14  Công ty TNHH thủy sản Vân Như 
28B Phước Long, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
56.000052.T 9/7/2010 Cấp lần 1 

15  
Khách sạn Sunrise Nha Trang - 

Công ty CP Tân Việt 

12-14 Trần Phú, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
56.000053.T 9/7/2010 Cấp lần 1 

16  
Công ty TNHH MTV ISUZU 

Khánh Hòa 

02 Lê Hồng Phong, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
56.000054.T 9/7/2010 Cấp lần 1 

17  Công ty TNHH Tín Thịnh 
Lô F1, KCN Suối Dầu, Cam 

Lâm, Khánh Hòa 
56.000055.T 30/7/2010 Cấp lần 1 

18  Công ty Cát Cam Ranh - Fico 
Cam Hải Tây, Cam Lâm, 

Khánh Hòa  
56.000058.T 28/7/2010 Cấp lần 1 

19  Công ty CP du lịch Hải Đảo 
số 304 đường 2/4, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
56.000062.T 24/8/2010 Cấp lần 1 

20  Công ty CP Xi Măng Hòn Khói 
Mỹ Á, Ninh Thủy, Ninh Hòa, 

Khánh Hòa 
56.000063.T 14/9/2010 Cấp lần 1 

21  
Chi nhánh DNTN Phú Lộc -  

Khách sạn Thiên Á 

06 Biệt Thự, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
56.000064.T 21/9/2010 Cấp lần 1 

22  
Bệnh viện Giao Thông Vận Tải 

Nha Trang 

Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
56.000067.T 5/10/2010 Cấp lần 1 

23  
Công ty Cổ phần khu Công nghiệp 

Suối Dầu 

KCN Suối Dầu, xã Suối Tân, 

Cam Lâm, Khánh Hòa 
56.000069.T 15/10/2010 Cấp lần 1 

24  

Công ty Cổ phần Phụ liệu may Nha 

Trang 

62 Lê Hồng Phong, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

56.000070.T 15/10/2010 Cấp lần 1 

Cơ sở 01 (Lê Hồng Phong) 
62 Lê Hồng Phong, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

Cơ sở 02 (Phạm Phú Thứ) 
02 Phạm Phú Thứ, Bình Tân, 

Nha Trang, Khánh Hòa  

Cơ sở 03 (Diên Khánh) 
Cụm CN Diên Phú, Diên 

Khánh, Khánh Hòa 

Cơ sở 4 (Khách sạn ISE) 
02 Nguyễn Thiện Thuật, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

25  Công ty TNHH Hiệp Hưng 63A, QL1A, Cư Thạnh, Suối 56.000071.T 19/10/2010 Cấp lần 1 
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Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa 

26  
Công ty TNHH MTV Thiên Phát - 

Mỏ đá Dốc Sạn 

Hòn Quy, Cam Thịnh Đông, 

Cam Ranh, Khánh Hòa 
56.000073.T 29/10/2010 Cấp lần 1 

27  
Công ty CP Khoáng sản và Xây 

dựng Vạn Phúc - Mỏ đá hòn Nhọn 

Núi Hòn Nhọn, Cửu Lợi, Cam 

Hòa, Cam Lâm, Khánh Hòa 
56.000074.T 29/10/2010 Cấp lần 1 

28  Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh 

Tổ 7, thị trấn Khánh Vĩnh, 

huyện Khánh Vĩnh, Khánh 

Hòa 

56.000079.T 6/12/2010 Cấp lần 1 

29  
Công ty TNHH MTV du lịch 

Khánh Hòa - Khách sạn Hải Yến 

01 Trần Hưng Đạo, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

Cơ sơ: 40 Trần Phú 

56.000080.T 6/12/2010 Cấp lần 1 

30  Công ty TNHH & TM Sơn Phát 
Tân Dân, Vạn Thắng, Vạn 

Ninh, Khánh Hòa 
56.000081.T 10/12/2010 Cấp lần 1 

31  
Công ty TNHH khách sạn Nha 

Trang Lodge 

42 Trần Phú, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
56.000083.T 31/12/2010 Cấp lần 1 

32  
Công ty TNHH MTV xây dựng 

Tân Cảng - Mỏ đá hòn Rồng 

Cam Thành Nam, Cam Ranh, 

Khánh Hòa 
56.000084.T 28/1/2011 Cấp lần 1 

33  

DNTN xí nghiệp xây dựng cơ bản 

Hiệp Khánh - Nhà máy gạch 

tuynen Khánh Đông 

49 Lê Hồng Phong, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

Cơ sở: Khánh Đông, Khánh 

Vĩnh, Khánh Hòa 

56.000085.T 28/1/2011 Cấp lần 1 

34  Công ty TNHH Việt Trung 
03 Trường Sơn, Vĩnh Nguyên, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000089.T 23/3/2011 Cấp lần 1 

35  Công ty Cổ phần Nhôm Khánh Hòa 
Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
56.000091.T 13/4/2011 Cấp lần 1 

36  
Công ty Cổ phần xây dựng Khánh 

Hòa – Mỏ đá Granite Tân Dân 

43 Nguyễn Thị Minh Khai  

Cơ sở: Tân Dân, Vạn Thắng, 

Vạn Ninh, Khánh Hòa 

56.000092.T 6/5/2011 Cấp lần 1 

37  
Cơ sở mua bán, sản xuất, chế biến 

phụ phẩm hải sản Nguyễn Chí Nam 

Số 32 Phùng Hưng, Phước 

Long, Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000093.T 9/5/2011 Cấp lần 1 

38  

Công ty Cổ phần Hòn Tằm biển 

Nha Trang – Khu du lịch đảo Hòn 

Tằm 

88A, Trần Phú, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

Cơ sở: Đảo Hòn Tằm 

56.000094.T 20/5/2011 Cấp lần 1 

39  

Công ty xi măng Nghi Sơn chi 

nhánh TP.Hồ Chí Minh – Trạm 

phân phối Ninh Thủy 

Mỹ Á, Ninh Thủy, Ninh Hòa, 

Khánh Hòa 
56.000097.T 2/6/2011 Cấp lần 1 

40  
Công ty CP quản lý và xây dựng 

đường bộ - Mỏ đá Đắc Lộc 

01 Phan Bội Châu, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
56.000100.T 21/6/2011 Cấp lần 1 

41  

Công ty CP Thiên Phú Phát chi 

nhánh Nha Trang – Mỏ đá đông núi 

hòn Ngang 

Hòn Ngang, Diên Sơn, Diên 

Khánh, Khánh Hòa 
56.000101.T 29/6/2011 Cấp lần 1 

42  
Công ty TNHH Granite Đại Thành 

- Mỏ đá Hòn Chuông 

01 Phương Câu, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
56.000102.T 29/6/2011 Cấp lần 1 

43  
Doanh nghiệp tư nhân Thành Hưng 

– Khách sạn Quốc Tế 

09 Nguyễn Thiện Thuật, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
56.000104.T 18/7/2011 Cấp lần 1 

44  
Doanh nghiệp tư nhân Cầu Vồng – 

Khách sạn Cầu Vồng 

10 Biệt Thự, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
56.000105.T 18/7/2011 Cấp lần 1 

45  
Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Vũ – 

Mỏ đá thôn Suối Luồng 

Vạn Bình, Vạn Ninh, Khánh 

Hòa 
56.000107.T 18/7/2011 Cấp lần 1 

46  Công ty TNHH Thịnh Hưng 
Lô F9,10 KCN Suối Dầu, 

Cam Lâm, Khánh Hòa 
56.000109.T 28/7/2011 Cấp lần 1 

47  

Công ty Cổ phần du lịch thương 

mại Nha Trang – Khách sạn Hải 

Âu 

180 Thống Nhất, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
56.000110.T 02/8/2011 Cấp lần 1 

48  

Doanh nghiệp tư nhân khách sạn 

Đông Phương - Khách sạn Đông 

Phương 2 

103 Nguyễn Thiện Thuật, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
56.000111.T 10/8/2011 Cấp lần 1 

49  
Công ty TNHH Marine Farms ASA 

Việt Nam 

31 Đặng Tất, Vĩnh Hải, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
56.000112.T 10/8/2011 Cấp lần 1 

50  Công ty CP khách sạn Hữu Nghị 
03 Trần Hưng Đạo, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
56.000115.T 23/9/2011 Cấp lần 1 
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51  
Xí nghiệp in bao bì Khatoco - Chi 

nhánh tổng công ty Khánh Việt 

Trường Sơn, Bình Tân, Vĩnh 

Trường, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

56.000117.T 26/9/2011 Cấp lần 1 

52  
Công ty TNHH Thủy sản Australis 

Việt Nam 

47B, Đống Đa, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
56.000120.T 4/10/2011 Cấp lần 1 

53  Công ty TNHH Long Sinh 
37 Hoàng Văn Thụ, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
56.000121.T 18/10/2011 Cấp lần 1 

54  
Công ty TNHH Gallant Ocean Việt 

Nam 

Lô B10,11 KCN Suối Dầu, 

Cam Lâm, Khánh Hòa 
56.000122.T 25/10/2011 Cấp lần 1 

55  
Công ty CP Dược phẩm Khánh 

Hòa 

82 Thống Nhất, Vạn Thắng, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000123.T 7/11/2011 Cấp lần 1 

56  Công ty TNHH Ngọc Trai Sài Gòn 
Tân Đức, Vạn Lương, Vạn 

Ninh, Khánh Hòa 
56.000124.T 9/11/2011 Cấp lần 1 

57  
Công ty TNHH Đá Hóa An I - Chi 

nhánh Cam Ranh 

Tân Hiệp, Cam Phước Đông, 

Cam Ranh, Khánh Hòa 
56.000125.Tx 18/11/2011 Cấp lần 1 

58  

Công ty CP vật tư thiết bị và xây 

dựng giao thông Khánh Hòa 

02 Lê Hồng Phong, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

56.000126.Tx 22/11/2011 Cấp lần 1 
Mỏ đá núi Sầm 

phường Ninh Giang, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

Mỏ đá Nam hòn Ngang 

xã Diên Sơn – Diên Lâm, 

huyện Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa 

59  
Công ty TNHH in và thiết kế Thái 

Bình Dương 

67 đường 23/10, Phương Sơn, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000127.T 5/12/2011 Cấp lần 1 

60  
Công ty CP XDTM và SX Hòa 

Khánh 

Tân Mỹ, Ninh Xuân, Ninh 

Hòa, Khánh Hòa 
56.000129.Tx 6/12/2011 Cấp lần 1 

61  

Nhà máy thức ăn chăn nuôi Khánh 

Hòa - Chi nhánh Tổng công ty 

Khánh Việt 

Nhĩ Sự, Ninh Thân, Ninh Hòa, 

Khánh Hòa 
56.000130.Tx 12/12/2011 Cấp lần 1 

62  
Công ty CP xây dựng và quản lý 

đường bộ Khánh Hòa 

01 Phan Bội Châu, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
56.000131.Tx 13/12/2011 Cấp lần 1 

63  Công ty TNHH Sao Biển 
Xuân Trang, Xuân Sơn, Vạn 

Ninh, Khánh Hòa 
56.000132.Tx 13/12/2011 Cấp lần 1 

64  Công ty CP giấy Rạng Đông 
Phú Lâm, Diên Phước, Diên 

Khánh, Khánh Hòa 
56.000133.Tx 14/12/2011 Cấp lần 2 

65  
Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Văn 

Tiến 

65 Huỳnh Thúc Kháng, p 

Phước Tiến, Nha Trang  

Cơ sở: An Ninh, Diên An, 

Diên Khánh, Khánh Hòa 

56.000134.T 16/12/2011 Cấp lần 1 

66  Công ty TNHH thực phẩm Sakura 
28B Phước Long, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
56.000141.T 29/3/2012 Cấp lần 1 

67  
Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Nha 

Trang 

Phước Hạ, Phước Đồng, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
56.000142.T 07/02/2018 Cấp lần 2 

68  
Công ty trách nhiệm hữu hạn phân 

bón Sông Lam 

Thôn Vĩnh Đông, xã Cam An 

Nam, Cam Lâm, Khánh Hòa 
56.000145.T 17/4/2012 Cấp lần 1 

69  Công ty cổ phần Cafico Việt Nam 

35 Nguyễn Trọng Kỷ, Cam 

Ranh, Khánh Hòa 

 

56.000146.T 18/4/2012 Cấp lần 2 

70  
Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam 

Ranh 

97 Nguyễn Thái Học, Cam 

Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa.  
56.000147.Tx 01/9/2017 Cấp lần 3 

71  
Công ty CP khoa học công nghệ 

thủy sản Khánh Hòa 

33 Đặng Tất, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
56.000148.T 10/5/2012 Cấp lần 1 

72  

Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên lâm sản Khánh Hòa 

114 đường 2/4, phường Vĩnh 

Phước, thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa  

56.000149.T 22/5/2012 Cấp lần 1 Xưởng chế biến gỗ xuất khẩu 

tổ 6, khóm Đông Bắc, phường 

Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

Phân xưởng chế biến gỗ Khánh 

Vĩnh 

xã Sông Cầu, huyện Khánh 

Vĩnh, Khánh Hòa 

Đội khai thác gỗ thị trấn Khánh Vĩnh, huyện 
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Khánh Vĩnh, Khánh Hòa 

73  

Công ty cổ phần thủy sản Thông 

Thuận Cam Ranh - Nhà máy chế 

biến thủy sản 

 

Cơ sở: Lô A11, A12, A13, 

A14, Khu công nghiệp Suối 

Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa 

56.000151.T 24/5/2012 Cấp lần 2 

74  
Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông 

Triều Nha Trang 

583 Lê Hồng Phong, phường 

Phước Long, thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa 

326/11 Lê Hồng Phong, 

phường Phước Long, thành 

phố Nha Trang, Khánh Hòa 

56.000152.T 25/5/2012 Cấp lần 1 

75  Viện Pasteur Nha Trang 
08 Trần Phú, thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa 
56.000153.T 28/5/2012 Cấp lần 1 

76  

Công ty TNHH MTV Du lịch 

Khánh Hòa – Khách sạn Viễn 

Đông 

Số 01 Trần Hưng Đạo, 

phường Lộc Thọ, thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa  

56.000155.T 22/6/2012 Cấp lần 1 

77  
Công ty TNHH Chế biến hạt điều 

Sao Việt 

thôn Phú Hội 3, xã Vạn 

Thắng, huyện Vạn Ninh, 

Khánh Hòa 

56.000157.Tx 9/7/2012 Cấp lần 1 

78  
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiển 

Vinh - Mỏ đá Bắc Hòn Ngang 

Thôn Tây 3, Diên Sơn, Diên 

Khánh, Khánh Hòa 
56.000158.Tx 26/7/2012 Cấp lần 1 

79  Công ty cổ phần Hoàng Thuận Phát 

Như Xuân, Vĩnh Phương, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

 

56.000159.T 29/8/2012 Cấp lần 2 

80  
Công ty cổ phần Yasaka-Saigon-

Nhatrang 

18 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
56.000160.T 11/9/2012 Cấp lần 2 

81  

Công ty CP vật liệu xây dựng 

Khánh Hòa 

194-196 Trần Quý Cáp, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

56.000161.Tx 17/9/2012 Cấp lần 2 

Xí ngiệp gạch ngói Ninh Hòa - 

TN25 

km6, ql 26, Phước Lâm, Ninh 

Xuân, Ninh Hòa  

Xí nghiệp gạch ngói Ninh Hòa - 

TN10 

km8, ql 26, Phước Lâm, Ninh 

Xuân, Ninh Hòa 

Công trường đá Tân Dân 
Tân Dân, Vạn Thắng, Vạn 

Ninh 

Xí nghiệp gạch ngói Diên Khánh 
km12, tỉnh lộ 2, Sơn Thạnh, 

Diên Thọ, Diên Khánh 

Xí nghiệp gạch ngói Diên Khánh - 

TN20 

thôn Thượng, Diên Lâm, Diên 

Khánh 

82  
Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Miboo Vina 

Lô K1 KCN Suối Dầu, Cam 

Lâm, Khánh Hòa  
56.000162.T 18/9/2012 Cấp lần 1 

83  
Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân 

Đài - Khách sạn The Summer 

34 C-D, Nguyễn Thiện Thuật, 

Nha Trang, Khánh Hòa  
56.000163.T 25/9/2012 Cấp lần 2 

84  

Công ty cổ phần khoáng sản và đầu 

tư Khánh Hòa - Nhà máy tuyển rửa 

cát Đầm Môn 

248 Thống Nhất, Nha Trang, 

Khánh Hòa.   
56.000164.Tx 5/10/2012 Cấp lần 2 

85  

Công ty cổ phần khoáng sản và đầu 

tư Khánh Hòa - Nhà máy tuyển rửa 

cát Thủy Triều 

248 Thống Nhất, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
56.000165.Tx 8/10/2012 Cấp lần 2 

86  
Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ Đại Sơn 

06-08 Phan Bội Châu, Xương 

Huân, Nha Trang  
56.000167.T 11/10/2012 Cấp lần 1 

87  
Công ty cổ phần chế biến lâm sản 

Trầm Hương 

Khánh Trung, Khánh Vĩnh, 

Khánh Hòa  
56.000168.Tx 15/10/2012 Cấp lần 1 

88  

Công ty TNHH một thành viên 

Lâm nghiệp Trầm Hương 

Khánh Bình, Khánh Vĩnh, 

Khánh Hòa  

56.000169.Tx 16/10/2012 Cấp lần 1 Xí nghiệp chế biến lâm sản 
Khánh Bình, Khánh Vĩnh, 

Khánh Hòa 

Xí nghiệp khai thác lâm sản và xây 

dựng cơ bản 

Khánh Hiệp, Khánh Vĩnh, 

Khánh Hòa 

89  

Công ty cổ phần quản lý và xây 

dựng giao thông Khánh Hòa 

60 Lê Hồng Phong, Nha 

Trang, Khánh Hòa  56.000170.Tx 17/10/2012 Cấp lần 2 

Văn phòng công ty 60 Lê Hồng Phong, Nha 
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Trang, Khánh Hòa 

Mỏ đá Tây Hòn Ngang 
Diên Lâm, Diên Khánh, 

Khánh Hòa 

90  
Công ty TNHH chế biến và xuất 

khẩu thủy sản Cam Ranh 

QL1A, Hiệp Thanh, Cam 

Thịnh Đông, Cam Ranh, 

Khánh Hòa 

56.000172.T 1/11/2012 Cấp lần 2 

91  
Công ty cổ phần du lịch sinh thái 

Thanh Vân 

78 Trịnh Phong, Tân Lập, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
56.00174.T 7/11/2012 Cấp lần 1 

92  

Công ty cổ phần chế biến gỗ Việt 

Đức 

Thôn Thanh Minh, xã Diên 

Lạc, Diên Khánh  

56.000175.Tx 8/11/2012 Cấp lần 2 Mỏ đá granite Suối Tiên 
Xã Suối Tiên, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

Xưởng chế biến gỗ và chế biến đá 
Thôn Thanh Minh, xã Diên 

Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa 

93  

Doanh nghiệp tư nhân Song Linh 
64B/15 Trần Phú, Lộc Thọ, 

Nha Trang, Khánh Hòa 

56.000176.T 12/11/2012 Cấp lần 1 Khách sạn Song Linh 1  

Khách sạn Song Linh 2 
96/1 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

94  

Công ty cổ phần phát triển du lịch 

Cam Ranh - Khu nghỉ mát Mia 

Resort & Spa 

Bãi Dông, Cam Hải Đông, 

Cam Lâm, Khánh Hòa  
56.000177.T 3/12/2012 Cấp lần 1 

95  

Công ty TNHH một thành viên 

Minexco Granite Khánh Hòa 
15B, Nhị Hà, Nha Trang,  

56.000178.Tx 5/12/2012 Cấp lần 1 
Xí nghiệp đá granite Tân Dân 

thôn Tân Dân, xã Vạn Thắng, 

huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa 

Nhà máy chế biến đá granite Tân 

Dân 

thôn Suối Luồng, xã Vạn 

Thắng, huyện Vạn Ninh, 

Khánh Hòa 

96  
Công ty TNHH dịch vụ du lịch và 

thương mại Khám Phá 

02 Mê Linh, phường Phước 

Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa  
56.000180.T 7/12/2012 Cấp lần 1 

97  Công ty TNHH Huy Tân 

km5, đường 23/10, Phú 

Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha 

Trang, Khánh Hòa  

56.000181.T 10/12/2012 Cấp lần 1 

98  Công ty TNHH Hồ Tiên 
24 Tản Viên, phường Phước 

Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000182.T 12/12/2012 Cấp lần 1 

99  
Công ty cổ phần nước khoáng 

Khánh Hòa 

105 đường 23/10, Nha Trang, 

Khánh Hòa  
56.000183.T 2/1/2013 Cấp lần 2 

100  
Công ty CP dịch vụ vận tải ô tô 

Cam Ranh 

306 đường 2/4 phường Cam 

Thuận, Cam Ranh , Khánh 

Hòa 

56.000188.T 21/1/2013 Cấp lần 1 

101  
Công ty CP thủy sản Thông Thuận 

Cam Ranh 

thôn Mỹ Thanh, Cam Thịnh 

Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa   
56.000189.T 22/1/2013 Cấp lần 1 

102  
Chi nhánh Công ty TNHH SX – 

TM Thiên Thạch 

Thôn Đảnh Thạnh, xã Diên 

Lộc, huyện Diên Khánh, 

Khánh Hòa  

56.000190.Tx 23/1/2013 Cấp lần 1 

103  Công ty TNHH hải sản Bền Vững 
Lô F5+6 KCN Suối Dầu, Cam 

Lâm, Khánh Hòa 
56.000191.T 24/1/2013 Cấp lần 1 

104  

Công ty truyền tải điện 3 
14 Trần Hưng Đạo, Nha 

Trang, Khánh Hòa  

56.000192.T 24/1/2013 Cấp lần 3 

Đội thí nghiệm điện 

10 Lê Hồng Phong, phường 

Phước Hải, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

Xưởng cơ điện 

10 Lê Hồng Phong, phường 

Phước Hải, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

Đội xe Công ty 

10 Lê Hồng Phong, phường 

Phước Hải, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

Nhà khách Công ty truyền tải điện 

3 

10 Lê Hồng Phong, phường 

Phước Hải, Nha Trang, Khánh 
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Hòa 

105  
Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

Phúc An An 

36 Hát Giang, phường Phước 

Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000193.T 25/1/2013 Cấp lần 1 

106  Công ty TNHH vận tải Long Quân 
thôn Phú Hội, Vạn Thắng, 

Vạn Ninh , Khánh Hòa 
56.000194.T 28/1/2013 Cấp lần 1 

107  
Công ty TNHH nhà nước một 

thành viên Yến sào Khánh Hòa 

QL 1A, xã Suối Hiệp, Diên 

Khánh, Khánh Hòa   
56.000195.T 28/01/2013 Cấp lần 2 

108  Bệnh viện da liễu tỉnh Khánh Hòa 
165 Nguyễn Khuyến, Nha 

Trang 
56.000196.T 29/1/2013 Cấp lần 1 

109  
Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà 

máy tàu biển Hyundai Vinashin 

01 Mỹ Giang, Ninh Hòa, 

Khánh Hòa 
56.000197.T 30/01/2013 Cấp lần 2 

110  
Chi nhánh Công ty TNHH Yamaha 

Motor Việt Nam tại Nha Trang 

67 Lê Thành Phương, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
56.000199.T 15/3/2013 Cấp lần 1 

111  

Công ty truyền tải điện 3 14 Trần Hưng Đạo, Nha Trang  

56.000200.T 22/4/2013 Cấp lần 2 

Kho vật tư thu hồi Vĩnh Phương 
103 QL1A, Vĩnh Phương, Nha 

Trang, Khánh Hòa  

Trạm biến áp 220kV Nha Trang 

103 QL1A, thôn Như Xuân, 

xã Vĩnh Phương, Nha Trang, 

Khánh Hòa  

112  Công ty liên doanh TNHH Cát Phú 

Tổ dân phố Hòa Do 6, phường 

Cam Phúc Bắc, thành phố 

Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa   

56.000202.T 10/8/2017 Cấp lần 2 

113  

Công ty TNHH Bách Việt. 

 

Lô 42, 43 Cụm CN Diên Phú, 

Diên Khánh, Khánh Hòa 

56.000204.Tx 9/5/2013 Cấp lần 2 
Nhà máy granite và xưởng cơ khí 

Lô 42, 43 Cụm CN Diên Phú, 

Diên Khánh, Khánh Hòa 

Mỏ đá Diên Tân 
Cây Sung, Diên Tân, Diên 

Khánh, Khánh Hòa 

Mỏ đá Tân Dân 
Tân Dân, Vạn Thắng, Vạn 

Ninh, Khánh Hòa 

114  Công ty CP cơ khí vina Nha Trang 

Lô A7-A10 Cụm công nghiệp 

Diên Phú, Diên Khánh , 

Khánh Hòa 

56.000206.T 10/6/2013 Cấp lần 1 

115  
Công ty CP Xuất khẩu thủy sản 

Khánh Hòa 

Số 50 Võ Thị Sáu, phường 

Vĩnh Trường, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

56.000208.T 24/02/2017 Cấp lần 2 

116  
Công ty cổ phần xây dựng 47 - 

Công trình Hồ chứa nước Tà Rục 

số 08 Biên Cương, Quy Nhơn, 

Bình Định  

Cam Phước Tây, Cam Lâm, 

Khánh Hòa  

56.000209.T 19/6/2013 Cấp lần 1 

117  Công ty CP du lịch Long Phú 
Đá Chồng, Vĩnh Lương, Nha 

Trang, Khánh  Hòa 
56.000302.Tx 6/8/2013 Cấp lần 2 

118  Công ty TNHH Nhị Phi 
số 10 Biệt Thự, phường Lộc 

Thọ, Nha Trang, Khánh  Hòa 
56.000303.T 8/8/2013 Cấp lần 1 

119  Công ty TNHH Trần Bình 
Thôn Hạ, Diên Lâm, Diên 

Khánh, Khánh Hòa  
56.000306.T 30/9/2013 Cấp lần 1 

120  Viện vắc xin và sinh phẩm y tế 
09 Pasteur, phường Xương 

Huân, Nha Trang, Khánh Hòa  
56.000307.T 15/10/2013 Cấp lần 1 

121  
Doanh nghiệp tư nhân Nghệ 

Khương 

Thôn Võ Cang, xã Vĩnh 

Trung, Nha Trang, Khánh Hòa  
56.000308.T 31/10/2013 Cấp lần 1 

122  
Công ty TNHH liên doanh kho 

ngoại quan xăng dầu Vân Phong 

thôn Mỹ Giang, xã Ninh 

Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa  
56.000309.T 06/12/2017 Cấp lần 3 

123  
Chi nhánh Công ty TNHH Intertek 

Việt Nam tại Khánh Hòa 

Kho xăng dầu ngoại quan Vân 

Phong, đảo Mỹ Giang, Ninh 

Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa  

56.000400.T 20/11/2013 Cấp lần 2 

124  

Công ty cổ phần Hòn Tằm biển 

Nha Trang - Khách sạn 

MerPerle_Seasun 

Số 88A Trần Phú, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

058.3526636 

56.000401.T 21/11/2013 Cấp lần 2 

125  Công ty cổ phần Á Châu 
Số 25 Lê Lợi, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa  
56.000402.T 25/11/2013 Cấp lần 1 
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Xí nghiệp khai thác sản xuất đá, 

cát, sỏi và XDCT Á Châu 

Thôn Lễ Thạnh, xã Diên Thọ, 

huyện Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa 

Trạm giao ca và rửa xe 
71 Hoàng Diệu, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

126  
Công ty cổ phần địa ốc du lịch 

Đông Hải 

Số 26-28 Trần Phú, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
56.000403.T 19/12/2013 Cấp lần 2 

127  

Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Tu 

Bông 

Tân Phước Tây, Vạn Phước, 

Vạn Ninh, Khánh Hòa  

56.000404.T 20/12/2013 Cấp lần 2 Cửa hàng xăng dầu Tu Bông 
Tân Phước Tây, Vạn Phước, 

Vạn Ninh, Khánh Hòa 

Tàu bán dầu lưu động Việt Nam 

KH-0161 

Đầm Môn, Vạn Thạnh, Vạn 

Ninh, Khánh Hòa 

128  Công ty TNHH Taisho Việt Nam 
QL 1A, Suối Hiệp, Diên 

Khánh, Khánh Hòa  
56.000405.T 27/12/2013 Cấp lần 2 

129  Công ty CP dệt Tân Tiến 
Khu Bình Tân, Vĩnh Nguyên, 

Nha Trang, Khánh Hòa  
56.000407.T 31/12/2013 Cấp lần 2 

130  Công ty CP muối Khánh Hòa 
108 đường 2/4, Nha Trang, 

Khánh Hòa  
56.000408.T 2/1/2014 Cấp lần 2 

131  Công ty CP Vịnh Nha Trang 

Lô K1, K2, K3 và một phần lô 

K4, KCN Suối Dầu, Suối Tân, 

Cam Lâm, Khánh Hòa  

56.000409.T 3/1/2014 Cấp lần 1 

132  

Công ty TNHH thương mại in và 

sản xuất Cát Thành 

25A, khu B số 2 Lê Hồng 

Phong, Nha Trang, Khánh 

Hòa  

56.000410.T 6/1/2014 Cấp lần 2 Cơ sở tại Lê Hồng Phong 

25A, khu B số 2 Lê Hồng 

Phong, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

Cơ sở tại Đắc Lộc 

Lô B1-B2 CCN Đắc Lộc, 

Vĩnh Phương, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

133  

Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn – Liên 

hiệp sức kéo đường sắt - Phân 

xưởng vận dung đầu máy Nha 

Trang 

Đường Nguyễn Trãi, Phước 

Tân, Nha Trang, Khánh Hòa  
56.000411.T 7/1/2014 Cấp lần 1 

134  
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP SỐ 1 

- Mỏ đá Núi Sầm 

39 Mê Linh – TP. Nha Trang, 

Khánh Hòa  
56.000412.Tx 16/01/2014 Cấp lần 2 

135  
Công ty liên doanh khai thác đá 

Hòn Thị 

Thôn Phước Điền, xã Phước 

Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa  
56.000413.Tx 17/01/2014 Cấp lần 2 

136  
DNTN thương mại và du lịch 

Tường Nhàn 

42 Phạm Văn Đồng, phường 

Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

56.000414.T 12/2/2014 Cấp lần 1 

137  Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa 
19 Yersin, phường Lộc Thọ, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000415.Tx 13/02/2014 Cấp lần 2 

138  

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Khuê 

Xóm Núi, thôn Đắc Lộc, xã 

Vĩnh Phương, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

56.000416.T 07/9/2018 Cấp lần 3 Xưởng sản xuất thủ công mỹ nghệ 

Xóm Núi, thôn Đắc Lộc, xã 

Vĩnh Phương, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

Nhà máy sản xuất thủ công mỹ 

nghệ 

Lô B9 – Cụm công nghiệp 

Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, 

Nha Trang, Khánh Hòa 

139  
Công ty TNHH MTV Cảng Nha 

Trang 

05 Trần Phú, phường Vĩnh 

Nguyên, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

56.000418.T 25/3/2014 Cấp lần 1 

140  Công ty CP du lịch Thắng Lợi 
04 Pasteur, Nha Trang, Khánh 

Hòa 
56.000419.T 26/3/2014 Cấp lần 2 

141  Công ty TNHH Thái Hòa Phú 
90-92 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
56.000420.T 28/3/2014 Cấp lần 1 

142  Công ty Cổ phần đường Việt Nam 
xã Suối Hiệp, huyện Diên  

Khánh, tỉnh Khánh Hòa 
56.000421.Tx 02/02/2018 Cấp lần 5 



8 

 

143  Bệnh viện đa khoa Ninh Diêm 

Phú Thọ 2, phường Ninh 

Diêm, thị xã Ninh Hòa, Khánh 

Hòa 

56.000422.T 10/4/2014 Cấp lần 1 

144  

Xí nghiệp XDHK miền Trung – 

Công ty TNHH MTV Xăng dầu 

Hàng không Việt Nam - Đội Xăng 

dầu Hàng không Cam Ranh

  

Sân bay Cam Ranh. phường 

Cam Nghĩa. thành phố Cam 

Ranh. tỉnh Khánh Hòa 

 

56.000423.T 04/11/2014 Cấp lần 1 

145  

Công ty cổ phần Điện lực Khánh 

Hòa 

11 Lý Thánh Tôn, phường 

Vạn Thạnh, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

56.000424.T 8/5/2014 Cấp lần 2 

Xí nghiệp cơ điện thí nghiệm tại 

đường 28A Trần Phú, Vĩnh 

Nguyên 

 

Xí nghiệp cơ điện thí nghiệm tại 

đường 7B Trường Sơn, Vĩnh 

Nguyên 

 

Xí nghiệp điện lưới cao thế  

TBA 110kv Nha Trang, địa chỉ:  

Phước Hải, Nha Trang 
 

TBA 110kv Bình Tân, địa chỉ:  

Phước Đồng, Nha Trang 
 

TBA 110kv Đồng Đế, địa chỉ:  Hòn 

Nghê, Vĩnh Ngọc, Nha Trang 
 

TBA 110kv Diên Khánh, địa chỉ:  

Diên Thạnh, Diên Khánh 
 

TBA 110kv Suối Dầu, địa chỉ:  

KCN Suối Dầu, Suối Tân, Cam 

Lâm 

 

TBA 110kv Bán Đảo, địa chỉ:  Cam 

Hải Đông, Cam Lâm 
 

TBA 110kv Cam Ranh,địa chỉ:   

Cam Nghĩa, Cam Ranh 
 

TBA 110kv  Nam Cam Ranh,địa 

chỉ:   Cam Thịnh Đông, Cam Ranh 
 

TBA 110kv Ninh Hoà,địa chỉ:   

Ninh Phụng, Ninh Hoà 
 

TBA 110kv Ninh Thuỷ,địa chỉ:  

Ninh Thuỷ, Ninh Hoà 
 

TBA 110kv Vạn Giã, địa chỉ:  Vạn 

Thắng, Vạn Ninh 
 

Điện lực trung tâm Nha Trang  

Điện lực Vĩnh Nguyên  

Điện Lực vĩnh Hải  

Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh  

Điện lực Cam Lâm  

Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn  

Điện lực Vạn Ninh  

Điện lực Ninh Hoà  

146  
Công ty TNHH quốc tế Long 

Thăng 

Lô A1, A2 KCN Suối Dầu, xã 

Suối Tân, huyện Cam Lâm, 

tỉnh Khánh Hòa 

56.000426.T 28/5/2014 Cấp lần 1 

147  
Doanh nghiệp tư nhân Ga ra Dũng 

Hiệp 

phường Cam Thuận, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh 

Hòa 

56.000427.T 29/5/2014 Cấp lần 2 

148  Công ty TNHH Ánh Ngọc 
Lô A34, CCN Diên Phú, Diên 

Phú, Diên Khánh, Khánh Hoà 
56.000428.T 30/5/2014 Cấp lần 1 

149  
Công ty TNHH Hải Yến - Khách 

Sạn Novotel 

50 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha 

Trang, Khánh Hòa  
56.000429.T 12/6/2014 Cấp lần 2 

150  Công ty TNHH Ponaga 
thôn Phước Trung, Phước 

Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000430.T 29/5/2018 Cấp lần 2 
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151  

Cảng hàng không quốc tế Cam 

Ranh – Tổng công ty Cảng hàng 

không Việt Nam 

Phường Cam Nghĩa, Cam 

Ranh, Khánh Hòa 
56.000431.T 17/6/2014 Cấp lần 1 

152  Công ty TNHH Hồng Phi 

Thôn Văn Đăng 1, xã Vĩnh 

Lương, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

56.000432.T 18/6/2014 Cấp lần 1 

153  
Công ty TNHH Thúy Thành Nha 

Trang (Khách sạn Galliot) 

61A Nguyễn Thiện Thuật, 

Nha Trang, Khánh Hòa  
56.000433.T 26/6/2014 Cấp lần 1 

154  

Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Toàn Thịnh - KS Thăng 

Long 

56B Nguyễn Thiện Thuật, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000434.T 23/7/2014 Cấp lần 1 

155  
Công ty CP khách sạn Nha Trang- 

Lầu 7 

129 Thống Nhất, Vạn Thắng, 

Nha Trang, Khánh Hoà 
56.000435.T 24/7/2014 Cấp lần 1 

156  Công ty CP Toyota Nha Trang 
Km5 đường 23/10, Vĩnh Hiệp, 

Nha Trang, Khánh Hoà 
56.000436.T 25/7/2014 Cấp lần 1 

157  
Công ty TNHH MTV Thương mại 

Vận tải Quang Vinh 

Lô 47, tổ 5, Vĩnh Thành, Vĩnh 

Phương, Nha Trang, Khánh 

Hoà 

56.000437.T 5/8/2014 Cấp lần 1 

158  Công ty TNHH Hoa Trà Nha Trang 
11 Lê Lợi, Xương Huân, Nha 

Trang  
56.000438.T 12/8/2014 Cấp lần 1 

159  
Công ty TNHH Ngọc Trai Việt 

Nam 

205, Hoàng Văn Thụ, Nha 

Trang, Khánh Hoà. 
56.000439.T 18/8/2014 Cấp lần 1 

160  Công ty cổ phần Thuận Đức 

Thôn Suối Hàng, xã Vạn 

Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh 

Khánh Hoà.  

56.000440.T 18/8/2014 Cấp lần 1 

161  
Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh 

Hòa 

Đường Trường Sơn, Bình 

Tân, Vĩnh Trường, Nha Trang,  
56.000441.T 28/8/2014 Cấp lần 2 

162  

Công ty Cổ phần Nước giải khát 

Sanest Khánh Hòa - Nhà máy 

NGKCC Yến sào 

QL1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh 

Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa 
56.000442.T 31/01/2018 Cấp lần 4 

163  
Công ty Kinh doanh đà điểu, cá sấu 

Khatoco 

CCN Ninh  Ích, Tân Phú, 

Ninh Ích.  
56.000443.T 5/9/2014 Cấp lần 2 

164  
Công ty TNHH may mặc đồ bơi 

Thống Nhất 

Lô C1, KCN Suối Dầu, Cam 

Lâm  
56.000444.T 24/9/2014 Cấp lần 2 

165  
Công ty CP Nha Trang Seafoods - 

F17 

58B đường 2/4, Vĩnh Hải, Nha 

Trang 
56.000446.T 24/9/2014 Cấp lần 2 

166  
Chi nhánh Công ty CP xi măng Hà 

Tiên 1 – Trạm nghiền Cam Ranh 

Thôn Hòn Quy, Cam Thịnh 

Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa 

 

56.000447.T 13/10/2014 Cấp lần 2 

167  Công ty TNHH Komega-X 

Lô M1-M6 và một phần lô 

M7, KCN Suối Dầu, Suối Tân, 

Cam Lâm, Khánh Hòa 

56.000448.T 13/10/2014 Cấp lần 2 

168  
Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế 

Hồng Ngọc 

90-92 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha 

Trang, Khánh Hoà 
56.000449.T 13/10/2014 Cấp lần 1 

169  

Công ty TNHH MTV Rapexco – 

Đại Nam 

03 Phạm Phú Thứ, Bình Tân, 

Vĩnh Nguyên, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

56.000450.T 13/10/2014 Cấp lần 2 
Chi nhánh Nha Trang 

03 Phạm Phú Thứ, Bình Tân, 

Vĩnh Nguyên, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

Chi nhánh Suối Dầu 
KCN Suối Dầu, Suối Tân, 

Cam Lâm,  

170  Công ty Cổ phần Tam Nguyên 

Ô DL-B-01 Khu du lịch sinh 

thái An Viên, Vĩnh Nguyên, 

Nha Trang; 

56.00451.T 14/10/2014 Cấp lần 1 

171  Công ty Cổ phần Bao bi 3/2 
Quốc lộ 1, Suối Hiệp, Diên 

Khánh.  
56.00452.T 16/10/2014 Cấp lần 1 

172  Công ty TNHH Sao mai Thế kỷ 21 
tổ 15, Ngọc Sơn, Ngọc Hiệp, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000454.T 16/10/2014 Cấp lần 2 

173  Công ty TNHH Hải Nam 
lô A25-26  CCN Diên Phú, 

Diên Khánh, Khánh Hòa  
56.000455.T 6/11/2014 Cấp lần 1 
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174  
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế 

Xây dựng ADC 

Lô A1-26 Hai Bà Trưng, Vạn 

Thạnh, Nha Trang. 
56.000456.T 6/11/2014 Cấp lần 1 

175  

Công ty Cổ phần TD 
Lô 32 -34 Trần Phú, Lộc Thọ, 

Nha Trang, Khánh Hòa 

 

56.000457.T 
11/11/2014 Cấp lần 1 

Khách sạn Inter Continental Nha 

Trang 

32-34 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

Căn hộ cao cấp The Costa Nha 

Trang 

32-34 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

Nhà Hàng The Costa Seafood 
32-34 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

176  
Công ty TNHH Đức Thành Nha 

Trang 

107 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc 

Thọ, Nha Trang  
56.000458.T 18/11/2014 Cấp lần 1 

177  
Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt 

Sài Gòn-Nha Trang 

Lô 9 -29, Khu dân cư Cầu 

Dứa, Vĩnh Hiệp, Nha Trang  
56.000459.T 18/11/2014 Cấp lần 1 

178  Công ty Cổ phần Vinpearl 
đảo Hòn Tre, phường Vĩnh 

Nguyên, tp Nha Trang.  
56.000460.T 28/11/2017 Cấp lần 6 

179  
Công ty TNHH MTV Quang Quân 

Nha Trang 

Thôn 1 Diên Phú, Diên 

Khánh, Khánh Hòa  
56.000461.T 28/11/2014 Cấp lần 1 

180  
Công Ty CP ĐT-XD-TM 

DAHACO tại Khánh Hòa 

24 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha 

Trang, Khánh Hòa  
56.000462.T 28/11/2014 Cấp lần 1 

181  Công ty TNHH Sodex Toseco 
Số 7 đường Trường Sơn, Bình 

Tân, Nha Trang 
56.000463.T 5/12/2014 Cấp lần 1 

182  
Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa 

Tâm Trí Nha Trang 

57-59 Cao Thắng, Phước 

Long, Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000464.T 11/12/2014 Cấp lần 1 

183  
Công ty TNHH Phương Long Bình 

(khách sạn Nhật Thành) 

57-59-61 Phan Bội Châu, 

Xương Huân, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

56.000465.T 22/12/2014 Cấp lần 1 

184  Công ty TNHH Toàn Gia 
Khóm Đông Bắc 2, Vĩnh Hòa, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000466.T 22/12/2014 Cấp lần 1 

185  
Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay 

Petrolimex 

Cảng Hàng không Quốc tế 

Cam Ranh, phường Cam 

Nghĩa, thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa 

56.000467.T 31/12/2014 Cấp lần 1 

186  Công ty Cổ phần Việt Khánh 
34/4 Nguyễn Thiện Thuật – 

thành phố Nha Trang 
56.000468.T 6/1/2015 Cấp lần 2 

187  Bệnh viện Lao và Phổi Khánh Hoà Núi sạn, Vĩnh Hải, Nha Trang 56.000469.T 22/1/2015 Cấp lần 2 

188  
Công ty TNHH MTV Seabery 

Products 

Lô B6 KCN Suối Dầu, huyện 

Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.  
56.000470.T 9/2/2015 Cấp lần 1 

189  

Công ty Cổ phần Du lịch Thương 

mại Nha Trang - Khách sạn Nha 

Trang Palace 

180 Thống Nhất – phường 

Phương Sài – thành phố Nha 

Trang – tỉnh Khánh Hòa; 

56.000472.T 9/2/2015 Cấp lần 1 

190  

Chi nhánh Công ty Cổ phần Bất 

động sản Việt – Nhật tại Nha Trang 

(BigC) 

Lô số 4, đường 19/5, KDC 

Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh 

Hiệp, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà 

56.000473.T 12/2/2015 Cấp lần 1 

191  
Công ty Cổ phần Môi trường Đô 

thị Nha Trang 

22 Hùng Vương, Lộc Thọ, 

thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà. 

56.000474.T 23/3/2015 Cấp lần 1 

192  Công ty TNHH Steinsvik 
Lô E7-8, KCN Suối Dầu, Cam 

Lâm 
56.000475.T 6/4/2015 Cấp lần 1 

193  
Công ty TNHH Ô tô Ngôi sao Việt 

Nam 

Thôn Vĩnh Điềm Thượng, 

Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

56.000477.T 20/4/2015 Cấp lần 1 

194  
Công ty CP Đầu tư Du lịch Biển 

Nam Hùng - Khách sạn Nam Hùng 

18 Biệt Thự, Lộc Thọ, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
56.000479.T 18/5/2015 Cấp lần 1 

195  
Bệnh viện Y học Cổ truyền và 

Phục hồi chức năng 

Phạm Văn Đồng, Vĩnh Phước, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000480.T 26/5/2015 Cấp lần 1 

196  Công ty TNHH Đồ hộp Khánh Hòa 
Thôn Cư Thạnh, Suối Hiệp, 

Diên Khánh 
56.000481.T 28/5/2015 Cấp lần 2 

197  Công ty Cổ phần Đông Á 
18, Nguyễn Xiển, Vĩnh Hải, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000482.T 4/6/2015 Cấp lần 2 
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198  
Công ty TNHH Blue Genetics Việt 

Nam 

Tổ dân phố Thủy Đầm, Ninh 

Thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa 
56.000483.T 5/6/2015 Cấp lần 2 

199  
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng Khánh Hòa 

11 Hùng Vương, Lộc Thọ, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000484.T 8/6/2015 Cấp lần 1 

200  Công ty Cổ phần Đại Thuận 

Thôn Lương Hòa, Vĩnh 

Lương, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

56.000485.T 10/6/2015 Cấp lần 2 

201  

Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải 

- Khu nghỉ mát Six Senses Ninh 

Vân Bay 

Núi Bà Dú, Ninh Vân, Ninh 

Hòa, Khánh Hòa 
56.000486.T 11/6/2015 Cấp lần 3 

202  

Chi nhánh Công ty CP Tư vấn Đầu 

tư Tràng An - Khách sạn VDB Nha 

Trang 

50 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000487.T 11/6/2015 Cấp lần 1 

203  Công ty TNHH Ý Tưởng 
12 Lê Hồng Phong, Phước 

Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000488.T 12/6/2015 Cấp lần 1 

204  

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Điện Miền Trung - Nhà máy 

thủy điện Ea Krong Rou 

Ninh Tây, Ninh Hòa, Khánh 

Hòa 
56.000489.T 17/6/2015 Cấp lần 2 

205  
Công ty TNHH Karmsund 

Maritime Việt Nam 

Lô E11 KCN Suối Dầu, Suối 

Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa 
56.000490.T 17/6/2015 Cấp lần 2 

206  

Công ty Cổ phần Khatoco Libery - 

Khách sạn Liberty Central Nha 

Trang 

Số 7-9 Biệt Thự, Lộc Thọ, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000491.T 18/6/2015 Cấp lần 1 

207  

Chi nhánh Công ty Cổ phần Hải 

Vân Nam - Khách sạn Best Weterm 

Premier Havana Nha Trang 

38 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
56.000492.T 30/6/2015 Cấp lần 1 

208  
Công ty TNHH MTV Vinh Sơn- 

Phòng khám Đa khoa Tín Đức 

39 Trần Quý Cáp, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
56.000493.T 3/7/2015 Cấp lần 2 

209  

Chi nhánh Công ty Cổ phần xăng 

dầu dầu khí Phú Yên tại Khánh 

Hòa 

Bến xe Ninh Hòa, Quốc lộ 1, 

phường Ninh Giang, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 

56.000494.T 27/7/2015 Cấp lần 1 
Cửa hành xăng dầu Ninh Hòa 

bến xe Ninh Hòa, Quốc lộ 1, 

Ninh Giang, Ninh Hòa, Khánh 

Hòa 

Cửa hàng xăng dầu Khánh Vĩnh 
Tổ 6, Thị trấn Khánh Vĩnh, 

Khánh Vĩnh, Khánh Hòa 

210  
Trung tâm phòng, chống 

HIV/AIDS tỉnh Khánh Hòa 

31 Lê Thành Phương, Vạn 

Thắng, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

56.000495.T 27/7/2015 Cấp lần 1 

211  

Công ty TNHH Blue Ocean Resort 

NT- Trung tâm Thương mại Nha 

Trang Center 

20 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
56.000496.T 26/6/2018 Cấp lần 2 

212  

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy 

sản Bạc Liêu 

Lô A9 KCN Suối Dầu, Suối 

Tân, Nha Trang, Khánh Hòa 

56.000497.T 29/7/2015 Cấp lần 2 
Nhà máy chế biến thủy sản Bạc 

Liêu 

Lô A9,A10 & E1 KCN Suối 

dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa 

Hệ thống phát triển nông nghiệp và 

xưởng chế biến thủy sản 

Lô I4,5 KCN Suối Dầu, Cam 

Lâm, Khánh Hòa 

213  
Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Phán Thoa 

01 Phước Long, Phước Long, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000498.T 29/7/2015 Cấp lần 1 

214  

Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân 

xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - 

Khách sạn Mường Thanh Nha 

Trang 

Số 6 Dương Hiến Quyền, 

Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

56.000499.T 18/8/2015 Cấp lần 1 

215  
Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần 

Khánh Hòa 

An định, Diên Phước, Diên 

Khánh, Khánh Hòa 
56.000500.Tx 20/8/2015 Cấp lần 2 

216  

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư 

An Phong Tại Khánh Hòa (Trung 

tâm thương mại Maximark Nha 

Trang) 

60 Thái Nguyên, Phương Sài, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000501.T 31/8/2015 Cấp lần 1 

217  
Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Nha Trang - 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Hơi kỹ 

Lô A40-41 CCN Diên Phú, 

Diên Phú, Diên Khánh, Khánh 
56.000502.T 31/8/2015 Cấp lần 2 



12 

 

nghệ Que Hàn Hòa 

218  Phân viện Thú y miền Trung 
Km4 Đường 2/4, Vĩnh Hòa, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000503.Tx 31/8/2015 Cấp lần 1 

219  
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản tỉnh Khánh Hòa 

36 Yết Kiêu, Vạn Thắng, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
56.000504.T 8/10/2015 Cấp lần 1 

220  
Công ty TNHH MTV Ô tô Sao Mai 

Anh (Honda Nha Trang) 

72 đường 23/10 Phương Sơn, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000505.T 8/10/2015 Cấp lần 1 

221  

Công ty TNHH Mường Thanh Nha 

Trang (Khách sạn Mường Thanh 

Luxury Nha Trang) 

60 Trần Phú, Lộc Thọ,Nha 

Trang, Khánh Hòa 
56.000506.T 6/11/2015 Cấp lần 1 

222  

Công ty TNHH Hải Đăng 
05 Hùng Vương, Lộc Thọ, 

Nha Trang, Khánh Hòa 

56.000507.T 24/11/2015 Cấp lần 1 Khách sạn Galina Hotel & Spa 
05 Hùng Vương, Lộc Thọ, 

Nha Trang 

Khách sạn Hoàn Hảo 
Số 4 Tôn Đản, Lộc Thọ, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

223  Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh 
Tân Đức Đông, Vạn Lương, 

Vạn Ninh, Khánh Hòa 
56.000508.Tx 21/12/2015 Cấp lần 1 

224  Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa 
Thôn Phú Ân Nam 1, Diên 

An, Diên Khánh, Khánh Hòa 
56.000509.T 14/12/2015 Cấp lần 1 

225  
Chi nhánh Công ty Cổ phần Long 

Sơn – Nha Trang 

Thôn 1, Diên Phú, Diên 

Khánh, Khánh Hòa 
56.000510.T 30/3/2018 Cấp lần 3 

226  Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam  
Lô A4-A8 KCN Suối Dầu, 

Cam Lâm, Khánh Hòa 
56.000511.T 07/01/2016 Cấp lần 2 

227  Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa  
Đường bờ biển, Trần Phú, Lộc 

Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000512.T 07/01/2016 Cấp lần 2 

228  
Công ty TNHH Thực phẩm Mãi 

Tín  

17 Nguyễn Trọng Kỷ, Cam 

Linh, Cam Ranh, Khánh Hòa 
56.000513.T 11/01/2016 Cấp lần 2 

229  
Công ty TNHH MTV Đường Biên 

Hòa - Ninh Hòa 

Phước Lâm, Ninh Xuân, Ninh 

Hòa, Khánh Hòa 
56.000514.Tx 23/5/2018 Cấp lần 7 

230  Công ty TNHH Tài Thành Công 

Lô D10b KDL Bắc bán đảo 

Cam Ranh, Cam Hải Đông, 

Cam Lâm, Khánh Hòa 

56.000515.T 29/01/2016 Cấp lần 1 

231  
Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh 

Hòa 
Ninh Hòa, Khánh Hòa 56.000016.T 22/02/2016 Cấp lần 1 

232  

Chi nhánh Công ty CP Bệnh viện 

đa khoa quốc tế Vinmec - Bệnh 

viện đa khoa quốc tế Vinmec Nha 

Trang 

Đường Trần Phú, Tổ dân phố 

1 Tây Sơn, Vĩnh Nguyên, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

56.000516.T 26/02/2016 Cấp lần 1 

233  Công ty TNHH Hải Vương 

Lô B13-B14, đường số 01, 

KCN Suối Dầu, Cam Lâm, 

Khánh Hòa 

56.000061.T 02/3/2016 Cấp lần 2 

234  
Công ty TNHH Phát triển trang 

phục nữ Kiểu Pháp (Việt Nam) 

Lô C10-11 KCN Suối Dầu, 

Suối Tân, Cam Lâm, Khánh 

Hòa 

56.000517.T 02/3/2016 Cấp lần 1 

235  
Phòng khám đa khoa MEDIC Nha 

Trang  

số 23 Đường 2/4, Vạn Thắng, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000518.T 04/3/2016 Cấp lần 1 

236  Công ty TNHH Phượng Hoàng  

20-22 Yersin, Phường Vạn 

Thắng, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa 

56.000519.T 05/4/2018 Cấp lần 2 

237  Doanh nghiệp tư nhân Thuận Phát  

Đường 23/10 Phú Ân Nam, 

Diên An, Diên Khánh, Khánh 

Hòa 

56.000520.T 07/3/2016 Cấp lần 1 

238  

CN Công ty TNHH MTV TM 

Quảng Nam - Đà Nẵng tại Nha 

Trang, Khánh Hòa 

Số 23 Hùng Vương, phường 

Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

56.000521.T 07/4/2016 Cấp lần 1 

239  

CN Công ty TNHH MTV TM Kỹ 

thuật máy bay tại thành phố Đà 

Nẵng  

Sân bay quốc tế Cam Ranh, 

phương Cam Nghĩa, Cam 

Ranh, Khánh Hòa 

56.000522.T 26/4/2016 Cấp lần 1 

240  
Công ty TNHH Hoàn Cầu Resort 

Vịnh Kim Cương  

Đại Lộ Nguyễn Tất Thành, 

thôn Phước Hạ, Phước Đồng, 
56.000523.T 27/4/2016 Cấp lần 1 
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Nha Trang, Khánh Hòa 

241  Trung tâm y tế huyện Diên Khánh 
Diên Điền, Diên Khánh, 

Khánh Hòa 
56.000068.T 10/5/2016 Cấp lần 2 

242  
CN Nha Trang Công ty CP Ô tô 

Trường Hải  

Lô số 1, khu vực 2, đường 

23/10, xã Vĩnh Hiệp, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa. 

56.000524.T 25/5/2016 Cấp lần 1 

243  

CN Công ty TNHH SX TM DV 

Bạch Việt - Bavico International 

Hotel Nha Trang 

số 02 đường Phan Bội Châu, 

phường Xương Huân, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

56.000525.T 06/6/2016 Cấp lần 1 

244  Công ty TNHH TM Ba Đình  

Đội 6, thôn Trung, xã Diên 

Thạnh, huyện Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa. 

56.000526.T 10/6/2016 Cấp lần 1 

245  
Công ty TNHH MTV xe máy Ba 

Đình 

Phú Khánh Trung, Diên 

Thạnh, huyện Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa. 

56.000527.T 10/6/2016 Cấp lần 1 

246  
Trung tâm y tế thành phố Nha 

Trang 

13 Lê Lợi, phường Xương 

Huân, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa. 

56.000528.T 10/6/2016 Cấp lần 1 

247  
Công ty TNHH In và sản xuất bao 

bì Thái Bình Dương 

42 Cao Thắng, phường Phước 

Long, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa. 

56.000529.T 10/6/2016 Cấp lần 1 

248  Công ty CP Ô tô Nha Trang 

51 Lê Hồng Phong, phường 

Phước Tân, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

56.000530.T 30/6/2016 Cấp lần 1 

249  
Công ty Cổ phần Nước giải khát 

Sanna Khánh Hòa  

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, 

xã Cam Thịnh Đông, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh 

Hòa. 

56.000425.T 09/5/2018 Cấp lần 3 

250  
CN Công ty TNHH NM Mega 

Market 

Đường 23/10 thôn Võ Cạnh, 

Vĩnh Trung, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

56.000187.T 12/7/2016 Cấp lần 3 

251  DNTN TM Hoàng Luân 

185 Đại lộ Hùng Vương, TDP 

Lợi Phúc, phường Cam Lợi, 

thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa 

56.000531.T 20/7/2016 Cấp lần 1 

252  
Công ty TNHH Thương mại Phùng 

Phương 

16 Hùng Vương, thị trấn Vạn 

Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh 

Hòa 

56.000532.T 22/7/2016 Cấp lần 1 

253  
Công ty CP Kỹ thuật cầu đường An 

Phong 

122 Lê Hồng Phong, Phước 

Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000533.Tx 30/8/2016 Cấp lần 1 

254  Công ty xăng dầu Phú Khánh 
10B Nguyễn Thiện Thuật, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000301.T 08/9/2016 Cấp lần 3 

255  Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến  

Lô 44 Khu kho cảng Bình 

Tân, Vĩnh Nguyên, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

56.000534.T 25/10/2016 cấp lần 1 

256  
Công ty TNHH Ô tô Huyndai Tín 

Thanh Nha Trang 

số 1.18C đường 23/10, Ngọc 

Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa 
56.000535.T 25/10/2016 cấp lần 1 

257  

CN Công ty TNHH MTV Nhiên 

liệu hàng không Việt Nam tại 

Khánh Hòa 

Cảng hàng không Quốc tế 

Cam Ranh, Cam Nghĩa, Cam 

Ranh, Khánh Hòa 

56.000536.T 28/12/2016 cấp lần 2 

258  
Công ty TNHH Bia San Miguel 

Việt Nam 

QL 1A, Suối Hiệp, Diên 

Khánh, Khánh Hòa. 
56.000031.T 28/12/2016 cấp lần 2 

259  
Công ty CP Green World Nha 

Trang 

44 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

56.000453.T 30/12/2016 cấp lần 2 

260  Công ty TNHH Thủy sản Hải Long 
Lô C đường số 1, KCN Suối 

Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa 
56.000059.T  13/3/2017 Cấp lần 3 

261  
Công ty CP Bia Sài Gòn – Khánh 

Hòa 

CCN Diên Phú, Diên Phú, 

Diên Khánh, Khánh Hòa 
56.000537.T 06/3/2017 Cấp lần 1 

262  Công ty TNHH Hoàng Nhật 125 Quốc lộ 1, phường Cam 56.000538.T 10/3/2017 Cấp lần 1 
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Lợi, thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa 

Cửa hàng xe máy Hoàng Nhật 

125 Quốc lộ 1, phường Cam 

Lợi, thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa 

Cửa hàng xe máy Hoàng Nhật 2 

827-829-831 Lê Hồng Phong, 

phường Phước Long, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa. 

263  
Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất 

Sài Gòn – Cam Ranh 

Cảng hàng không Quốc tế 

Cam Ranh, phường Cam 

Nghĩa, thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa 

56.000539.T 

05/6/2017 

Cấp lần 1 

264  
Công ty TNHH Thương mại – Dịch 

vụ Huy Tân 

77 Đường 2/4, phường Vạn 

Thắng, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa 

56.000540.T 

28/6/2017 

Cấp lần 1 

265  
Công ty TNHH Quyết Thắng 

Khánh Hòa 

120 Điện Biên Phủ, phường 

Vĩnh Hòa, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 

56.000541.T 

3/8/2017 

Cấp lần 1 

266  Công ty TNHH Sao Mai Anh 

72 đường 23/10, phường 

Phương Sơn, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 

56.000542.T 

30/8/2017 

Cấp lần 1 

267  
Công ty TNHH Thương mại Quốc 

Phong 

QL1 Tân Thành, Cam Thành 

Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa 

56.000543.T 
15/11/2017 

Cấp lần 1 

268  Công ty TNHH Thương mại Tư II 
316AB Hùng Vương, Ba 

Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa 

56.000544.T 15/11/2017 Cấp lần 1 

269  Công ty Cổ phần Ô tô Nha Trang 
51 Lê Hồng Phong, Phước 

Tân, Nha Trang, Khánh Hòa 

56.000545.T 15/11/2017 Cấp lần 1 

270  DNTN Mỹ Vân 

23-23A Quang Trung, Vạn 

Thạnh, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

56.000546.T 15/11/2017 Cấp lần 1 

271  Công ty TNHH TM Minh Hằng 
1863 ĐL Hùng Vương, Cam 

Phú , Cam Ranh, Khánh Hòa 

56.000547.T 
20/11/2017 

Cấp lần 1 

272  
Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế 

Cam Ranh 

Cảng hàng không Quốc tế 

Cam Ranh, phường Cam 

Nghĩa, thành phố Cam ranh, 

tỉnh Khánh Hòa 

56.000548.T 

23/3/2018 

Cấp lần 1 

273  
Doanh nghiệp tư nhân thương mại 

và dịch vụ Lê Bình 

Tổ 2 thôn Phú Vinh, xã Vĩnh 

Thạnh, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa 

56.000549.T 

23/3/2018 

Cấp lần 1 

274  
Công ty TNHH Ô tô Quyết Thắng 

Khánh Hòa 

120 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa, 

Nha Trang, Khánh Hòa 

56.000550.T 
30/3/2018 

Cấp lần 1 

275  
Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh 

Thiên Đường 

22 Hát Giang, phường Phước 

Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa 

56.000551.T 
06/4/2018 

Cấp lần 1 

276  Công ty TNHH Thực phẩm T&T 

Lô D2-D3 Khu công nghiệp 

Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh 

Hòa 

 

56.000552.T 09/5/2018 

Cấp lần 1 

277  

Chi nhánh Nha Trang Công ty Cổ 

phần Xe khách Phương Trang 

Futabuslines 

07 Hoàng Hoa Thám, Xương 

Huân, Nha Trang, Khánh Hòa 

 

56.000553.T 25/5/2018 

Cấp lần 1 

278  Công ty Cổ phần Thành Hưng NT 

09 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường Lộc Thọ, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

56.000554.T 15/6/2018 

 

Cấp lần 1 

279  
Công ty Cổ phần Thương Mại và 

Du lịch Quốc tế 

09 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường Lộc Thọ, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

56.000555.T 19/6/2018 

 

Cấp lần 1 

280  Công ty TNHH Đức An Nha Trang 

Số 23 đường Thái Nguyên, 

phường Phước Tân, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

 

56.000556.T 
30/7/2018 

 

Cấp lần 1 

281  
Công ty TNHH Ô tô- Xe máy 

Trung Thạch  

Khối 3B, thị trấn Ea Kar, 

huyện Ea Kar, tỉnh Đăk-Lăk 

 

56.000557.T 
27/8/2018 

 

Cấp lần 1 
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